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	STT
	Nội dung câu hỏi 
	Đánh giá

	I
	NƯỚC SẠCH, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
	Đ
	S

	1
	Theo Anh (Chị) sử dụng nước không sạch, không hợp vệ sinh cho ăn uống, 
sinh hoạt sẽ dễ mắc những bệnh nào?
	
	

	
	- Bệnh lây qua đường ăn uống như bệnh đường ruột: Bệnh ỉa chảy, tả, lỵ, thương hàn, giun sán…
	
	

	
	- Bệnh do tiếp xúc với nước: bệnh đau mắt, bệnh ngoài da, bệnh phụ khoa
	
	

	
	- Bệnh do côn trùng sống trong nước: sốt rét, sốt xuất huyết
	
	

	2
	Theo Anh (Chị) việc rửa tay với xà phòng và nước sạch được thực hiện vào  những thời điểm nào?
	
	

	
	- Trước khi ăn và chế biến thức ăn
	
	

	
	- Sau khi đi vệ sinh
	
	

	3
	Theo Anh (Chị) sử dụng cầu tiêu không hợp vệ sinh sẽ gây tác hại gì?
	
	

	
	- Ô nhiễm môi trường do  phân người có thể gây nên các dịch bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa: tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn, tay chân miệng, giun sán.
	
	

	
	- Trong phân người có chứa nhiều loại mầm bệnh khác nhau có thể gây các dịch bệnh đường tiêu hóa (đường truyền phân – miệng)  
	
	

	II
	BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT
	
	

	1
	Theo Anh (Chị) người mắc bệnh sốt xuất huyết có những biểu hiện nào?
	
	

	
	- Sốt cao đột ngột, nhức đầu, đau khớp
	
	

	
	- Da nổi những chấm đỏ, chảy máu chân răng, chảy máu cam.
	
	

	
	- Đau bụng, nôn ói, chân tay lạnh.
	
	

	2
	Theo Anh (Chị) bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm như thế nào?
	
	

	
	- Chưa có vắc xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
	
	

	
	- Dễ lây lan, bùng phát thành dịch lớn.
	
	

	3
	Anh (Chị) làm gì để phòng chống bệnh sốt xuất huyết?
	
	

	
	- Xua - diệt muỗi, nằm màn tránh muỗi đốt kể cả ban ngày.
	
	

	
	- Diệt lăng quăng, đậy kín các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật phế thải chứa nước.
	
	

	III
	BỆNH SỐT RÉT
	
	

	1.
	Nguyên nhân lây truyền bệnh sốt rét
	
	

	
	Do muỗi A-nô-phen  hút máu của người bệnh truyền cho người lành
	
	

	
	Do 1 loài ký sinh trùng sống trong máu người gây nên.
	
	

	
	Không biết
	
	

	2.
	Theo Anh (Chị) người mắc bệnh sốt rét có những biểu hiện nào?
	
	

	
	- Đau các xương khớp, ớn lạnh, rét run, kéo dài 30 phút đến 1giờ.
	
	

	
	- Sốt nóng, nhiệt độ cơ thể 39- 400C . Trẻ em có thể co giật, đôi khi kèm theo nôn mửa. Cơn sốt này kéo dài từ 1-2 giờ, sốt có chu kỳ 1 lần/ngày hoặc cách ngày có khi cách 3 ngày lên 1 cơn.
	
	

	
	- Vã mồ hôi, khát nước, miệng đắng, mệt mỏi, đau đầu.
	
	

	3
	Theo Anh (Chị) bệnh sốt  rét có tác hại như thế nào?
	
	

	
	- Là bệnh lây nguy hiểm, có thể gây chết người.
	
	

	
	- Trẻ em mắc bệnh sốt rét: cơ thể còi cọc, chậm lớn, thiếu máu
	
	

	
	- Phụ nữ có thai mắc sốt rét dễ dẫn đến sẩy thai, đẻ non hay tai biến khi sinh.
	
	

	
	- Dễ lây lan, bùng phát thành dịch lớn.
	
	

	4
	Anh (Chị) làm gì để phòng bệnh sốt rét?
	
	

	
	- Không biết
	
	

	
	- Ngủ màn khi ở nhà, đi nương rẫy, đi rừng
	
	

	
	- Phun hóa chất diệt muỗi trên tường, vách trong nhà.
	
	

	
	- Vệ sinh nhà cửa, môi trường để hạn chế sự sinh sản, trú ẩn của muỗi.
	
	

	IV
	BỆNH TAY-CHÂN-MIỆNG (dành cho gia đình có trẻ dưới 5 tuổi)
	
	

	1
	Theo Anh (Chị) bệnh Tay-Chân-Miệng lây truyền như thế nào?
	
	

	
	- Lây qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi, họng, bóng nước của trẻ bệnh, bề mặt nhiễm vi rút
	
	

	
	- Lây qua đường tiêu hóa do ăn uống phải thực phẩm bị nhiễm vi rút.
	
	

	2
	Theo Anh (Chị) trẻ bị bệnh Tay-Chân-Miệng thường có những biểu hiện gì?
	
	

	
	- Sốt nhẹ, mệt mỏi, đau họng, biếng ăn, tiêu chảy.
	
	

	
	- Loét miệng, chảy nhiều nước dãi.
	
	

	
	- Nổi bóng nước ở: lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối, mông.
	
	

	3
	Theo Anh (Chị) bệnh Tay-Chân-Miệng nguy hiểm như thế nào?
	
	

	
	- Chưa có vắc xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
	
	

	
	- Dễ lây lan, bùng phát thành dịch lớn.
	
	

	4
	Anh (Chị) làm gì để phòng bệnh Tay-Chân-Miệng cho trẻ?
	
	

	
	- Không để trẻ ngậm tay hoặc đưa đồ chơi lên miệng.
	
	

	
	- Thường xuyên vệ sinh đồ chơi, sàn nhà bằng xà phòng, dung dịch khử khuẩn.
	
	

	
	- Rửa tay cho trẻ bằng xà phòng nhiều lần trong ngày, đặc biệt là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
	
	

	
	- Người chăm trẻ phải rửa tay nhiều lần trong ngày bằng xà phòng, nhất là trước khi chế biến thức ăn, trước khi cho trẻ ăn và sau khi vệ sinh cho trẻ.
	
	

	V
	TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG (dành cho gia đình có trẻ dưới 3 tuổi)
	
	

	1
	Theo Anh (Chị) trẻ từ 0-18 tháng tuổi, phải tiêm phòng những bệnh nào?
	
	

	
	- Trẻ sơ sinh: tiêm phòng viêm gan B trước 24 giờ sau sinh; tiêm phòng lao: càng sớm càng tốt, trước 1 tháng tuổi. 
	
	

	
	- Trẻ từ 2, 3, 4 tháng tuổi: tiêm mũi vắc xin 5 trong 1 (bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, Hib), uống vắc xin phòng bại liệt.
	
	

	
	· Trẻ từ 5 tháng tuổi: tiêm vắc xin IPV phòng bại liệt.
	
	

	
	- Trẻ từ 9 tháng tuổi: tiêm sởi mũi 1.

- Trẻ đủ 12 tháng tiêm mũi vắc xin phòng viêm não Nhật Bản (3 mũi).
	
	

	
	- Trẻ từ 18 tháng tuổi: tiêm nhắc vắc xin 3 trong 1 (bạch hầu, ho gà, uốn ván). Tiêm vắc xin sởi rubella.
	
	

	2
	Theo Anh (Chị) trẻ được tiêm phòng vắc xin đúng lịch, đủ liều sẽ mang lại những lợi ích gì?
	
	

	
	- Phòng tránh hiệu quả một số bệnh nguy hiểm: lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, viêm gan B, Hib, viêm não Nhật Bản
	
	

	
	- Giảm biến chứng, di chứng.
	
	

	
	- Giúp trẻ phát triển tốt hơn về thể chất và trí tuệ.
	
	

	VI
	CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ EM
	
	

	1
	Theo Chị để chuẩn bị tốt cho sức khỏe của mẹ và bé, chúng ta cần chuẩn bị gì cho phụ nữ trước khi mang thai? 
	
	

	
	- Chỉ kiểm tra sức khỏe khi có dấu hiệu nghi ngờ bệnh 
	
	

	
	- Cần tiêm phòng các bệnh: rubella, thủy đậu, viêm gan siêu vi B…
	
	

	
	- Ăn uống đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý. Uống bổ sung vi chất (viên sắt, canxi,…) theo chỉ định của bác sĩ.
	
	

	2
	Theo Chị phụ nữ mang thai cần khám thai vào những thời điểm nào?
	
	

	
	- 3 tháng đầu. 3 tháng giữa, 3 tháng cuối.
	
	

	
	-  Chỉ cần khám thai vào 3 tháng cuối
	
	

	
	- Chỉ cần siêm âm không cần khám mẹ
	
	

	3
	Theo chị việc có thai sớm sau sinh ảnh hưởng đến mẹ như thế nào?
	
	

	
	- Không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe mẹ
	
	

	
	- Con đẻ trước và thai nhi trong bụng mẹ lần này đều không được nuôi dưỡng chăm sóc tốt
	
	

	
	- Sức khỏe mẹ chưa hồi phục đã phải mang thai tiếp
	
	

	4
	Anh (Chị) cho biết lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ?
	
	

	
	- Đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của trẻ trong 6 tháng đầu. 
	
	

	
	- Giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ 
	
	

	
	- Giúp trẻ được phát triển tốt hơn về thể chất và trí tuệ.
	
	

	
	- Kích thích sự phát triển của não
	
	

	
	- Sạch sẽ luôn sẵn sàng và ở nhiệt độ phù hợp
	
	

	
	- Là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo, dễ tiêu hóa, dễ sử dụng
	
	

	
	- Tăng cường tình cảm mẹ con, bảo vệ sức sức khỏe bà mẹ
	
	

	
	- Chi phí thấp so với nuôi sữa công thức
	
	

	
	- Đảm bảo dinh dưỡng nhất trong trường hợp khẩn cấp (bão lụt …)
	
	

	5
	Theo Anh (Chị) cần làm gì để phòng, chống suy dinh dưỡng  trẻ em?
	
	

	
	- Thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và duy trì đến 24 tháng.
	
	

	
	- Theo dõi biểu đồ tăng trưởng của trẻ hàng tháng. 
	
	

	
	- Phải cho trẻ ăn chín, uống chín và ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.
	
	

	
	- Cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi uống vitamin A đủ 2 lần/nǎm; Tiêm chủng đủ liều, đúng lịch, trẻ trên 24 tháng tuổi tẩy giun định kỳ 6 tháng 1 lần.
	
	

	
	- Cho trẻ bú ngay 1h đầu sau khi sinh
	
	

	
	- Ăn bổ sung đầy đủ. Hợp lý tùy vào : lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe các chất: Glucid, bột, Protid: Đạm (thịt, trứng, cá…) Lipip: chất béo thực vật, động vật, Vitamin và khoáng chất
	
	

	
	- Phòng và điều trị bệnh cho trẻ
	
	

	VII
	AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
	
	

	1
	Theo Anh (Chị) những nguyên nhân nào dễ dẫn đến ngộ độc thực phẩm?
	
	

	
	- Do ăn, uống phải thức ăn bị ôi thiu, nấm mốc.
	
	

	
	- Do ăn phải thực phẩm có sẵn chất độc: cá nóc độc, trứng cóc,...
	
	

	
	- Do ăn, uống phải thực phẩm bị ô nhiễm các chất hóa học.
	
	

	
	- Do ăn, uống phải thức ăn bị nhiễm vi khuẩn và độc tố vi khuẩn. 
	
	

	2
	Anh (Chị) cho biết những biểu hiện nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm?
	
	

	
	- Buồn nôn hoặc nôn mửa liên tục.
	
	

	
	- Đau bụng.
	
	

	
	- Tiêu chảy nhiều lần.
	
	

	3
	Anh (Chị) hãy nêu một số cách lựa chọn thực phẩm an toàn?
	
	

	
	- Thịt: chọn màu đỏ tươi, thớ thịt săn chắc, có độ đàn hồi, không có mùi lạ,…
	
	

	
	- Cá: chọn mắt trong suốt, mang đỏ hồng, thân cứng.
	
	

	
	- Trứng: vỏ trứng màu sáng, không rạn nứt hoặc giập.
	
	

	
	- Rau, củ, quả: chọn loại tươi, còn nguyên cuống, không giập nát, không có mùi lạ
	
	

	
	- Thực phẩm đóng gói, đóng hộp: phải xem nhãn mác, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng và bảo quản.
	
	

	VIII
	BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP 
	
	

	1
	Anh (Chị) cho biết những dấu hiệu nghi ngờ tăng huyết áp?
	
	

	
	- Đau đầu, chóng mặt, ù tai, mệt mỏi, hoa mắt.
	
	

	
	- Đau ngực, hồi hộp, mờ mắt, mặt đỏ bừng, nôn ói.
	
	

	2
	Theo Anh (Chị) bệnh tăng huyết áp có thể gây ra những tác hại gì?
	
	

	
	- Suy tim, nhồi máu cơ tim, thiếu máu cơ tim, mù lòa,…
	
	

	
	- Xuất huyết não, thiếu máu não, nhồi máu não, gây liệt nửa người.
	
	

	
	- Suy thận.
	
	

	3
	Anh (Chị) làm gì để phòng chống bệnh tăng huyết áp?

	
	- Ăn nhạt; nên ăn nhiều rau, củ, quả; không nên ăn mỡ động vật.
	
	

	
	- Không hút thuốc lá, hạn chế rượu, bia.
	
	

	
	- Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao hợp lý.
	
	

	
	- Thường xuyên kiểm tra huyết áp (ít nhất 6 tháng 1 lần).
	
	

	IX
	BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
	
	

	1
	Anh (Chị) cho biết những dấu hiệu kinh điển nghi ngờ mắc bệnh đái tháo đường?
	
	

	
	- Ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, gầy sút nhiều (sụt cân nhanh).
	
	

	2
	Theo Anh (Chị) bệnh đái tháo đường có thể gây ra những biến chứng gì?
	
	

	
	- Nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tai biến mạch máu não…
	
	

	
	- Giảm thị lực, gây mù lòa, suy thận.
	
	

	
	- Giảm hoặc mất cảm giác, tê hay đau nhức.
	
	

	
	- Dễ bị nhiễm trùng các vết thương gây lở loét, hoại tử.
	
	

	3
	Anh (Chị) làm gì để phòng bệnh đái tháo đường?
	
	

	
	- Duy trì cân nặng hợp lý, ăn ít đường, ít mỡ, hạn chế thức ăn nhanh
	
	

	
	- Không uống rượu, bia. Nếu bạn hút thuốc lá, cần bỏ ngay
	
	

	
	- Kiểm tra đường huyết định kỳ (ít nhất 6 tháng/lần)
	
	

	
	- Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao (ít nhất 30 phút/ngày, 05 ngày/ tuần). 
	
	

	X
	THUỐC LÁ 
	
	

	1
	Theo Anh (Chị), thuốc lá có thể gây những tác hại gì đến sức khỏe của người hút và người hít phải khói thuốc?
	
	

	
	- Gây ung thư phổi, khoang miệng, vòm họng, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính,….
	
	

	
	- Gây thiếu máu cơ tim, bệnh mạch vành, đột quỵ, loãng xương.
	
	

	
	- Ảnh hưởng sự phát triển của bào thai, đẻ non, sinh con nhẹ cân,…
	
	

	
	- Trẻ nhỏ và sơ sinh: viêm phế quản, viêm phổi, viêm tai giữa, bệnh hen,…
	
	

	2
	Anh (Chị) cho biết, Luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định những địa điểm nào cấm hút thuốc lá hoàn toàn?
	
	

	
	- Cơ sở y tế, cơ sở giáo dục (trừ trường đại học, cao đẳng, học viện: hút thuốc đúng nơi dành riêng cho người hút thuốc), nơi làm việc.
	
	

	
	- Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em.
	
	

	
	- Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.
	
	

	
	- Nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông 
	
	

	XI
	BỆNH LAO PHỔI
	
	

	1
	Theo Anh (Chị) bệnh lao phổi lây truyền như thế nào?
	
	

	
	- Bệnh lây qua đường hô hấp do hít phải vi trùng lao.
	
	

	2
	Theo Anh (Chị) người mắc bệnh lao phổi thường có những biều hiện gì?
	
	

	
	- Ho kéo dài trên 2 tuần, ho có đàm, ho ra máu, khó thở. 
	
	

	
	- Sốt nhẹ về chiều, đổ mồ hôi trộm về đêm
	
	

	
	- Mệt mỏi, chán ăn, sụt cân
	
	

	3
	Anh (Chị) làm gì để phòng bệnh lao phổi?
	
	

	
	- Phát hiện sớm người mắc bệnh lao phổi và điều trị kịp thời cho đến khi khỏi bệnh hoàn toàn.
	
	

	
	- Người chăm sóc và bệnh nhân lao phổi phải đeo khẩu trang y tế khi tiếp xúc.
	
	

	
	- Giữ gìn vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh: sạch sẽ, thông thoáng, đủ ánh sáng.
	
	

	XII
	TÂM THẦN KINH
	
	

	1
	Anh (Chị) cho biết những nguyên nhân, yếu tố có thể gây bệnh tâm thần?
	
	

	
	- Do chấn thương sọ não, tai biến mạch máu não, u não, teo não… nhiễm độc thần kinh 
	
	

	
	- Do căng thẳng, lo âu, stress; dị tật bẩm sinh.
	
	

	2
	Theo Anh (Chị) người mắc bệnh tâm thần ở giai đoạn sớm thường có biểu hiện gì?
	
	

	
	- Nhức đầu, rối loạn giấc ngủ.
	
	

	
	- Buồn chán, bi quan, lo lắng, sợ hãi, mất tự tin, thờ ơ, vô cảm,…
	
	

	3
	Theo Anh (Chị) làm gì để phòng bệnh tâm thần kinh?
	
	

	
	- Phòng chấn thương sọ não, bệnh viêm não, màng não, nhiễm độc rượu và ma tuý,…
	
	

	
	- Tránh căng thẳng, xung đột, lo âu kéo dài.
	
	

	Tổng cộng
	
	


Cách chấm điểm: mỗi câu đúng được 1 điểm ( tỷ lệ trả lời đúng phải đạt từ 50% các ý trong 1 câu hỏi) .
                                                                                       Cán bộ phỏng vấn
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